TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA TOÁN - CN                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C01A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐSP TOÁN - LÝ (A+B) - Sĩ số: 52+60 - Số phòng thi: 4 - Khoa TOÁN - CN

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3
22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Anh 1
                              - 3 TC   
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

TOÁN - CN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Hình học giải tích 1
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	3


	Thứ 5

31/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

                              - 3 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	4
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Đại số tuyến tính 2

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	5
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Cơ học

                              - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Lý

	6
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giáo dục học ĐC 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	7
	BMGDTC

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA KHXH&NV                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C03A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐSP ĐỊA-GDCD (A+B) - Sĩ số: 56 + 68 - Số phòng thi: 4 - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Anh 1

                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

24/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Kinh tế học đại cương

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	3


	Thứ 5

31/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

                                - 3 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	4
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 2 – Sáng

9h00’-11h00
	Thống kê xã hội học

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	5
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-17h00
	Giáo dục học ĐC 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	7
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Địa lý tự nhiên ĐC 2

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

Khoa Địa

	8
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Địa lý tự nhiên ĐC 3

                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

Khoa Địa

	9
	BMGDTC

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
             KHOA NGOẠI NGỮ                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C04A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 75 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

NGOẠI NGỮ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	2
	Thứ 5

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

                                - 3 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

                                - 2 TC   
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	4
	Thứ 3

29/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giáo dục học ĐC 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 7
2/6/2012

Ca 3-Chiều
13h30-15h00
	Nghe 2

                                    - 2 TC
	Viết
	30'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	6
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nói 2

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	7
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	 Viết 2

                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	8
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Đọc 2

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	9
	BMGDTC

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KH TỰ NHIÊN                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C13A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐSP THỂ DỤC-CTĐ - Sĩ số: 42 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Anh 1

                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KHTN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

24/5/2012

Ca 1-sáng
13h30-15h00
	Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

                                - 3 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng
7h00-11h00
	Giáo dục học ĐC 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	4
	Thứ 4
30/5/2012
Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Điền kinh 2 (Nhảy)

                                - 2 TC 
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TD

	5
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 2-Sáng

9h00-11h00
	Giải phẫu học TDTT

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TD

	6
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Cầu lông, đá cầu

                                    - 2 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TD

	7
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Tổ chức và hoạt động của Đội TNTP HCM

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM CTĐ

	8
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 1-sáng

7h0-11h00
	Hội thi thiếu nhi
                                     - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM CTĐ


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN

                 KHOA NHẠC-HỌA                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C05A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐ HỘI HỌA - Sĩ số: 9 - Số phòng thi: 2 - Khoa NHẠC-HỌA

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Anh 1

                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NHẠC -HỌA
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

24/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

                                    - 2 TC
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	3


	Thứ 2
28/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Vẽ mô hình thạch cao (đen trắng)

                                    - 3 TC
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	4
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-9h00
	Vẽ tĩnh vật (màu)

                                    - 3 TC
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	5
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Ký họa (1)

                                - 2 TC 
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	6
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Bố cục cơ bản (1)

                                    - 4 TC
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	7
	BMGDTC

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN

                 KHOA NHẠC-HỌA                                                     


Lần 1 - Học kỳ II - Hệ K9 CĐ - Khóa 2011 - 2014 (1109C26A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K9CĐ ÂM NHẠC - Sĩ số: 13 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC-HỌA

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012 tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

22/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Anh 1

                                - 3 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NHẠC -HỌA
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

25/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giáo dục học đại cương

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	3


	Thứ 6

26/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

                                - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Thanh nhạc 1

                                    - 1 TC
	TH
	60'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	5
	Thứ 7

2/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-9h00
	PP học đàn phím điện tử 1

                                    - 1 TC
	TH
	60'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	6
	Thứ 3

5/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Ký - Xướng âm 2

                                - 3 TC 
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	7
	Thứ 5

7/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Lý thuyết âm nhạc cơ bản 2

                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	8
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tin học cơ sở

                                    - 2 TC
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	9
	BMGDTC
xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


                                                                                                Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	Đỗ Văn Kính
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